
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 188 đường Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO THẮNG

0110009397

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý hàng hóa (không bao gồm đại lý chứng 
khoán, bảo hiểm); - Môi giới hàng hóa (không bao gồm môi 
giới chứng khoán, bảo hiểm, tài chính, bất động sản)
(trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hàng nông sản, tiêu điều

4620(Chính)

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thủy hải sản; - Bán buôn trái cây; - Bán 
buôn cà phê

4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội thất và đồ dùng khác cho 
gia đình

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng và máy khác

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán 
buôn bồn rửa mặt và vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón; - Bán buôn cao su; Bán buôn 
ống hút gạo; - Bán buôn gỗ ván lạng các loại. (Không bao gồm 
bán buôn hóa chất mà nhà nước cấm và các loại phế liệu nhập 
khẩu gây ô nhiễm môi trường)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU BẢO THẮNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916325791
Email: tuanlucky791@gmail.com 

Fax:
Website:
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8.600.000.000 VNĐ

9. Khai thác gỗ
(trừ loại bị cấm)

0220

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.

8299

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại.

7490

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ đấu giá)

4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ đấu giá)

4722

14. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

17. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

19. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

4933

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 063140060

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Na Kim, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Na Kim, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

LƯƠNG VĂN HẢI Nam
27/11/1972 Kinh Việt Nam

27/03/2018 CA tỉnh Lào Cai

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       063140060
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Na Kim, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Na Kim, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG VĂN HẢI Nam

27/11/1972 Kinh Việt Nam

27/03/2018 CA tỉnh Lào Cai

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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